Biểu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)……..
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2008-2010

(Kèm theo công văn số …… ngày … tháng …năm …  của ……)

Đơn vị tính: triệu đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Quyết định đầu tư
	Tổng mức vốn đã giải ngân hết năm 2007
	Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2008 - 2010
	Nguồn vốn

	
	
	Ngày, tháng, năm
	TMĐT
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Biểu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)
UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)……..
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 20…

(Kèm theo công văn số …… ngày … tháng …năm …  của ……)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Tên dự án
	Quyết định đầu tư
	Tổng mức  vốn trái phiếu Chính phủ cả giai đoạn 2008 - 2010
	Luỹ kế giải ngân hết năm trước năm KH
	Kế hoạch vốn đầu tư năm kế hoạch

	
	
	Ngày, tháng, năm
	TMĐT
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	
	Tổng số
	Trong đó
	Riêng năm trước năm KH
	Tổng số
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác
	Tổng số
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
	CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Biểu số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)
UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN

Tháng (Quý, Năm)

(Kèm theo công văn số …… ngày … tháng …năm …  của ……)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Tên dự án
	Kế hoạch vốn đầu tư năm
	Luỹ kế giá trị khối lượng hoàn thành đến tháng (Quý, Năm) trước tháng (quý, năm) báo cáo
	Luỹ kế giải ngân đến tháng (quý, năm KH)

	
	
	Tổng số
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác
	Tổng số
	Trong đó năm kế hoạch
	Tổng số
	Trong đó
	Riêng năm KH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TPCP
	NS

ĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác
	Tổng số
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án A 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án B 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nhận xét, đánh giá:

-

-
	Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
	CHỦ TỊCH UBND

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Biểu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 119/2008/TT-BTC  ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính)
KBNN TRUNG ƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CỦA CÁC DỰ ÁN
Tháng… năm 20…
(Kèm theo công văn số …… ngày … tháng …năm …  của ……)
Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Kế hoạch vốn đầu tư
	Luỹ kế giá trị khối lượng hoàn thành đến tháng báo cáo
	Luỹ kế vốn giải ngân đến tháng báo cáo
	Ghi chú

	
	
	Luỹ kế từ KC
	Trong đó năm kế hoạch
	
	Tổng số
	Trong đó
	Riêng năm KH
	

	
	
	
	
	
	
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác
	Tổng số
	TPCP
	NSĐP
	Huy động
	Nguồn vốn khác
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tỉnh A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự án …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự án …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tỉnh B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự án …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Dự án …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nhận xét, đánh giá:

-
	Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
	GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


